
        TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL

Địa điểm:  P.10 - ĐHPT

STT SBD
Ngày 

sinh
Nơi sinh

Điểm 

Nói

Điểm 

Nghe

Điểm

 Đọc

Điểm 

Viết

Tổng 

Điểm
Kết Quả

1
K2-

TAB101
Nguyễn Huỳnh Kiều Anh 30/05/1987 Bình Thuận 14.8 18 27 16 75.8 Đạt

2
K2-

TAB102
Lê Hoài Bửu 07/11/1979 Bình Thuận 10.0 15 27 10.5 62.5 Đạt

3
K2-

TAB103
Trần Hồng Châu 23/03/1991 Bình Thuận 12.3 18 28 20 78.3 Đạt

4
K2-

TAB104
Nguyễn Tiết Diện 30/08/1983 Bình Thuận 11.0 18 29 18.5 76.5 Đạt

5
K2-

TAB105
Nguyễn Đình Duy 29/03/1974 Bình Thuận 13.0 19 30 16 78.0 Đạt

6
K2-

TAB106
Hồ Thanh Sơn Hà 09/10/1979 Bình Thuận 12.8 16 27 14 69.8 Đạt

7
K2-

TAB107
Trần Thị Hồng Hải 18/03/1977 Bình Thuận 10.8 19 30 17 76.8 Đạt

8
K2-

TAB108
Nguyễn Anh Hoàng 30/11/1989 Bình Thuận 18.0 19 30 22 89.0 Đạt

9
K2-

TAB109
Trần Ngọc Hoàng 31/03/1985 Bình Thuận 14.8 18 30 18 80.8 Đạt

10
K2-

TAB110
Trần Huỳnh Hớn 19/12/1986 Bình Thuận 11.8 17 29 9 66.8 Đạt

11
K2-

TAB111
Tạ Minh Khôi 17/12/1982 Bình Thuận 10.3 15 12 5.5 42.8 Không đạt

12
K2-

TAB112
Nguyễn Hải Linh 27/05/1976 Bình Thuận 12.0 18 30 12.5 72.5 Đạt

13
K2-

TAB113
Trần Thuận Lợi 01/12/1980 Bình Thuận 8.3 16 30 6 60.3 Không đạt

14
K2-

TAB114
Nguyễn Thanh Luận 07/08/1990 Bình Thuận 15.5 18 30 21 84.5 Đạt

15
K2-

TAB115
Nguyễn Thanh Mẫn 10/09/1984 Bình Thuận 12.0 18 29 16.5 75.5 Đạt

16
K2-

TAB116
Lê Ngọc Minh 07/09/1978 Bình Thuận 9.8 16 25 4 54.8 Không đạt

17
K2-

TAB117
Nguyễn Tiến Minh 11/08/1994 Bình Thuận 16.3 20 24 10 70.3 Đạt

18
K2-

TAB118
Phạm Ngọc Minh 02/02/1974 Quảng Ninh 10.0 16 26 17 69.0 Đạt

19
K2-

TAB119
Võ Hồ Khánh Ngân 19/06/1985 Bình Thuận 14.0 20 29 19.5 82.5 Đạt

20
K2-

TAB120
Trương Trọng Minh Nguyên 13/10/1991 Bình Thuận 13.0 19 28 20.5 80.5 Đạt

21
K2-

TAB121
Đào Thị Hà Ny 20/08/1985 Bình Thuận 13.5 20 29 20.5 83.0 Đạt

22
K2-

TAB122
Trần Huy Quang 25/03/1984 Bình Thuận 15.3 18 30 21.5 84.8 Đạt

23
K2-

TAB123
Nguyễn Trọng Quý 23/04/1985 Gia Lai 10.5 12 14 6 42.5 không đạt
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24
K2-

TAB124
Nguyễn Thị Bảo Quyền 02/06/1977 Bình Thuận 9.5 16 25 6 56.5 không đạt

25
K2-

TAB125
Đặng Hồng Sỹ 20/01/1976 Hà Tĩnh 12.5 20 27 20.5 80.0 Đạt

26
K2-

TAB126
Hà Tấn Tài 10/09/1977 Gia Lai 11.3 18 30 17.5 76.8 Đạt

27
K2-

TAB127
Trần Tới 02/04/1964 Bình Thuận 10.5 18 25 0 53.5 Không đạt

28
K2-

TAB128
Nguyễn Huỳnh Nhật Tuyến 06/07/1991 Bình Thuận 13.5 17 27 20 77.5 Đạt

29
K2-

TAB129
Hồ Khánh Vân 28/07/1992 Bình Thuận 16.3 20 27 22.5 85.8 Đạt

30
K2-

TAB130
Vũ Hà Tuấn Vũ 13/05/1990 Bình Thuận 13.0 16 30 0 59.0 Không đạt

31
K2-

TAB131
Võ Lý Hoài Vũ 06/10/1982 Bình Thuận 14.0 20 27 21 82.0 Đạt

32
K2-

TAB132
Lê Thị Như Ý 09/01/1984 Bình Thuận 14.0 18 28 16.5 76.5 Đạt

33
K2-

TAB133
Nguyễn Anh Tuấn 29/08/1987 Bình Thuận 12.0 20 30 18.5 80.5 Đạt

Danh sách này có 33 thí sinh.

Lưu ý:

2. Điểm liệt cho từng kỹ năng:

Kỹ năng Nói: < 6 điểm

Kỹ năng Nghe: < 6 điểm

Kỹ năng Đọc: < 9 điểm

Kỹ năng Viết: < 9 điểm

3. Bài thi có điểm liệt là bài thi Không đạt. Không bảo lưu kết quả.

HỘI ĐỒNG THI - ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

1. Điểm tối thiểu cần để Đạt cho toàn bài thi là: 50/100 điểm và không có điểm liệt.

2


